	[image: A blue and white logo with a map and a globe

Description automatically generated]
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN:  VỆ SINH VÀ PHÒNG BỆNH     CHO TRẺ MẦM NON

	Lần ban hành:        01

	
	
	Ngày ban hành: 11/2023

	
	
	Số trang:               1/28



	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GDMN
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾




(Mẫu kèm theo công văn số           /ĐHV-ĐT ngày       /11/2024)
Áp dụng từ khóa 62 ĐHCQ trở về sau, các khóa vừa làm vừa học và áp dụng cho các chương trình đào tạo sau đại học


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
VỆ SINH VÀ PHÒNG BỆNH CHO TRẺ MẦM NON
1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục, trường Đại học Vinh         
Điện thoại, Email: ngochiendhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: 
[bookmark: _Hlk196553838]Giảng viên 2: 
Họ và tên: Nguyễn Thị Kỳ
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, Email: Minhky.2105@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: dinh dưỡng và bệnh học trẻ em
Giảng viên 3: 
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, Email: 
Các hướng nghiên cứu chính: Y tế Cộng đồng
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt): VỆ SINH VÀ PHÒNG BỆNH CHO TRẺ MẦM NON
		   (tiếng Anh): Hygiene and prophylactic for preschool children

	- Mã số học phần: EDU31057

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:    Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: (đối với học phần có dự án/đồ án có ít nhất tối thiểu 4 tín chỉ)
+ Số tiết lý thuyết: 15
     + Số tiết thực hiện đồ án: 30
     + Số tiết thực hành: 30
     + Số tiết tự học: 120

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: 
	Mã số HP: 

	+ Học phần học trước: Giải phẫu sinh lý trẻ em
	Mã số HP: BIO31003

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% tổng thời lượng của học phần
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo, sản phẩm dự án học phần qua LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận, thực hành, thực hiện đồ án môn học.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:


2. Mô tả học phần
Đây là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại học của ngành Giáo dục mầm non, theo tiếp cận CDIO. Thông qua học phần này, sinh viên đạt được kiến thức nền tảng về vệ sinh, chăm sóc, giáo dục sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường mầm non; các kỹ năng cần thiết cho phát triển cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; được trải nghiệm các kỹ năng cơ bản trong phòng thực hành cho các nội dung theo dõi chăm sóc sức khỏe, xử lý sơ cấp cứu ban đầu thông qua triển khai thực hiện dự án học phần.
- Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm…. của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh): 
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL cần đạt {Mức NL}

	1.2.1.
	Vận dụng các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về về tâm lý học, giáo dục học vào hoạt động về giáo dục mầm non và phát triển
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2.
	Thể hiện kỹ năng tự học, tự chủ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non để phát triển bản thân và nghề nghiệp
	2,5 {Mức 3}

	2.2.2.
	Thể hiện phong cách nhà giáo trong các hoạt động về giáo dục mầm non và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp
	2,5 {Mức 3}

	4.1.1.
	Xác định được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non
	3,5 {Mức 4}

	4.1.2.
	Xác định được bối cảnh nhà trường trong hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ
	3,5 {Mức 4}

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng về hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	3,5 {Mức 4}

	4.2.2.
	Thiết kế được hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	3,5 {Mức 4}



3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	[bookmark: _Hlk177480511]CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số (của CTĐT)
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng kiến thức nền tảng và chuyên sâu về tâm lý học và giáo dục học để thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	1.2.1.
	
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1
	Thực hiện thành thạo kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, xử lý sơ cứu ban đầu và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	2.1.1.
	
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2.1
	Thể hiện kỹ năng tự học, tự chủ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ để phát triển bản thân và nghề nghiệp.
	2.1.2.
	
	2,5 {Mức 3}

	2.2.2.1
	Thể hiện phong cách nhà giáo trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ; tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và an toàn trẻ em; đồng thời chủ động phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và hỗ trợ sự phát triển chuyên môn của tập thể.
	2.2.2.
	
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học về các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	3.1.2.
	
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1.1
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp
	3.2.1.
	
	2,5 {Mức 3}

	4.1.1.1
	Xác định được bối cảnh xã hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	4.1.1.
	
	3,5 {Mức 4}

	4.1.2.1
	Xác định được bối cảnh nhà trường trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	4.1.2.
	
	3,5 {Mức 4}

	4.2.1.1
	Hình thành ý tưởng về hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non. trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non.
	4.2.1.
	
	3,5 {Mức 4}

	4.2.2.1
	Thiết kế được hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non.
	4.2.2.
	
	3,5 {Mức 4}



4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt 
	Trọng số
bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên, quá trình, giữa kỳ  (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
	CLO 1.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
(Điểm thi trắc nghiệm)
	2,5
	20%
	Bài đánh giá trắc nghiệm trên LMS

	A1.2
	CLO 2.1.1.1{điểm số và điểm năng lực}
(Điểm thực hành)
	2,5
	40%
	Quan sát, phân tích sản phẩm

	   A1.3
	CLO 3.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
(Bài tập nhóm)
	2,5
	25%
	Quan sát, phân tích sản phẩm

	
	CLO 2.2.2.1{điểm số và điểm năng lực}
(Bài tập nhóm)
	2,5
	15%
	

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
	CLO 3.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	10%
	
Đồ án

	
	CLO 4.1.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	20%
	

	
	CLO 4.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	10%
	

	
	CLO 4.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	10%
	

	
	CLO 4.2.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	10%
	

	A2.2.
	CLO 2.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
(Bài tập cá nhân)
	2,5
	40%
	Quan sát, phân tích sản phẩm


	
Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK36]


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]


[bookmark: _GoBack]Công thức tính điểm số của học phần:
	



4.2. Ma trận bài thi trắc nghiệm khách quan A1.3.
Bảng 1. Ma trận đề thi trắc nghiệm A1.1. 
	CLO1.2.1.1 
	Số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu
	Nội dung
(Theo chương)

	1.2.1.1
	Mức 2
	4
	
	Hiểu các nguyên tắc cơ bản chăm sóc sức khỏe trẻ em.
	Chương 1
(Phần 1: Bệnh học trẻ em)

	
	Mức 3
	6
	3
	Áp dụng nguyên tắc chăm sóc sức khỏe vào tình huống cụ thể.
	

	
	Mức 2
	4
	
	Hiểu biểu hiện các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em.
	Chương 2
(Phần 1: Bệnh học trẻ em)

	
	Mức 3
	6
	3
	Áp dụng biện pháp phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em
	

	
	Mức 2
	4
	
	Hiểu biểu hiện các bệnh thường gặp ở trẻ em.
	Chương 3
(Phần 1: Bệnh học trẻ em)

	
	Mức 3
	6
	3
	Áp dụng biện pháp xử lý cơ bản cho bệnh thường gặp.
	

	
	Mức 2
	4
	
	Hiểu vai trò và các yếu tố ảnh hưởng sức khỏe tinh thần trẻ em.
	Chương 4
(Phần 1: Bệnh học trẻ em)

	
	Mức 3
	6
	3
	Áp dụng nguyên tắc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ.
	

	
	Mức 2
	4
	
	Hiểu các nguyên tắc vệ sinh cá nhân cho trẻ.
	Chương 1
(Phần 2: Vệ sinh trẻ em)

	
	Mức 3
	6
	3
	Áp dụng tổ chức hoạt động giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ.
	

	
	Mức 2
	4
	
	Hiểu yêu cầu vệ sinh môi trường trường học.
	Chương 2
(Phần 2: Vệ sinh trẻ em)

	
	Mức 3
	6
	3
	Áp dụng kiến thức xây dựng môi trường học tập sạch sẽ, an toàn.
	

	
	Tổng
	60
	18
	
	



HƯỚNG DẪN BỐC ĐỀ
Tên học phần:  Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
Mã học phần:        EDU30057                 Số tín chỉ: 04
Dùng cho ngành: Giáo dục mầm non, Hệ chính quy, từ khóa 65	
Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan;    Thời gian làm bài thi giữa kỳ: 20 câu hỏi/30 phút

	Tín chỉ
	Mức độ
	Số lượng
	Chủ đề
	Từ câu 1 đến câu 75
	Số lượng câu hỏi cho GK lần 1
	Ghi chú

	
	2

	20
	1
	Câu 11 đến câu 30
	5
	

	
	
	10
	2
	Câu 56 đến câu 65
	3
	

	
	3

	5
	1
	Câu 31 đến câu 35
	2
	

	
	
	10 
	2
	Câu 66 đến câu 75
	2
	

	
	
	
	
	Tổng: 75 câu/ Bài thi
	  20 câu 
	  




4.3. Phiếu đánh giá các chuẩn đầu ra kỹ năng, thái độ trong bài đánh giá
	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.1.2
THỰC HÀNH
1. Họ và tên sinh viên: ………………………………..; Ngày sinh ………./……./…
2. Mã sinh viên: ……………………………………….; Lớp ……………………….
3. Học phần: Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
4. Tiêu chí đánh giá: 
	Tiêu chí đánh giá [điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.1.1. Thực hiện thành thạo kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, xử lý sơ cứu và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non. [Mức 3]
	…/10
	

	Tiêu chí 1 
	Thể hiện kỹ năng tư duy phản biện trong thực hành chăm sóc sức khỏe và xử lý tình huống.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích đúng các nguy cơ mất vệ sinh, mất an toàn trong tình huống mô phỏng.
	…/1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra nhận định rõ ràng, có cơ sở khoa học khi xử lý sự cố vệ sinh, an toàn.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3: Đặt ra các câu hỏi phản biện để đánh giá và cải thiện quy trình chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, phòng bệnh.
	…/0,5
	

	Tiêu chí 2

	Thể hiện kỹ năng tư duy hệ thống trong xử lý các tình huống thực hành.
	…/3
	(Đổi lên trên)

	
	Chỉ báo 1: Nhận diện được đầy đủ các yếu tố liên quan trong một tình huống sức khỏe, vệ sinh, an toàn.
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Liên kết được các bước trong quy trình chăm sóc sức khỏe, sơ cứu, phòng bệnh thành hệ thống logic.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Phân tích được mối quan hệ giữa các yếu tố (ví dụ: môi trường vệ sinh – sức khỏe trẻ – nguy cơ bệnh tật).
	…/1.5
	

	Tiêu chí 3
	Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề trong tình huống thực hành chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và sơ cứu.
	…/2
	

	
	Chỉ báo 1: Đưa ra phương án xử lý phù hợp, nhanh chóng khi trẻ gặp vấn đề sức khỏe hoặc tai nạn nhỏ
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2: Biết lựa chọn và áp dụng biện pháp sơ cứu cơ bản đúng quy trình (ví dụ: chảy máu, gãy xương, bỏng, ngạt thở…).
	…/0,5
	

	
	Chỉ báo 3: Có khả năng đánh giá kết quả xử lý và đề xuất biện pháp phòng ngừa tái diễn.
	…/0,5
	

	Tiêu chí 4
	Thể hiện khả năng sáng tạo trong tổ chức hoạt động chăm sóc và giáo dục sức khỏe, vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ.
	…/2
	

	
	Chỉ báo 1: Đề xuất các sáng kiến nhỏ (ví dụ: trò chơi, bài hát, mô hình hình ảnh) để giáo dục trẻ về vệ sinh, an toàn, sức khỏe.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2: Vận dụng linh hoạt nhiều hình thức truyền thông sáng tạo (kể chuyện, đóng vai, vẽ tranh...) trong giáo dục vệ sinh phòng bệnh.
	…/0,5
	

	
	Chỉ báo 3: Thích ứng linh hoạt với các tình huống mới, không rập khuôn máy móc khi chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ.
	…/0,5
	

	Điểm bài đánh giá
	…/10
	



5. Kết quả: 
5.1. Điểm số:…………………………………………………………………………….
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.1.3
Bài tập nhóm
1. Họ và tên sinh viên: ………………………………..; Ngày sinh ………./……./…
2. Mã sinh viên: ……………………………………….; Lớp ……………………….
3. Học phần: Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
4. Tiêu chí đánh giá: 
	Tiêu chí đánh giá [điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO3.2.1.1. Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp.
	…/10
	2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
(nghiên cứu lại)
	Sử dụng linh hoạt ngôn ngữ, phi ngôn ngữ và phương tiện công nghệ trong giao tiếp nghề nghiệp
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1. Sử dụng ngôn ngữ lời nói chính xác, dễ hiểu khi giao tiếp.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2. Biết kết hợp ngôn ngữ cơ thể (ánh mắt, cử chỉ, nét mặt) để hỗ trợ quá trình giao tiếp.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3. Ứng dụng công nghệ thông tin (video, hình ảnh, slide, ứng dụng...) hỗ trợ hiệu quả trong truyền đạt thông tin.
	…/1
	

	Tiêu chí 2
	Truyền đạt thông tin rõ ràng, mạch lạc và tích cực trong mọi hoạt động nghề nghiệp.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1. Lựa chọn từ ngữ, giọng điệu phù hợp khi giao tiếp với trẻ, phụ huynh và đồng nghiệp.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2. Thể hiện sự mềm dẻo, linh hoạt khi giao tiếp trong các tình huống khác nhau (căng thẳng, cần trấn an, hướng dẫn…).
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3. Điều chỉnh cách diễn đạt để phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng (ví dụ: đơn giản với trẻ, chi tiết với đồng nghiệp).
	…/1
	

	Tiêu chí 3
	Truyền đạt thông tin rõ ràng, mạch lạc và tích cực trong mọi hoạt động nghề nghiệp.
	…/2
	

	
	Trình bày ý tưởng ngắn gọn, rõ ràng, tránh gây hiểu nhầm trong giao tiếp chuyên môn
	…/1
	

	
	Sử dụng giọng nói, nét mặt thể hiện thái độ tích cực, thân thiện khi giao tiếp.
	…/0,5
	

	
	Khuyến khích sự phản hồi hai chiều để đảm bảo thông tin được tiếp nhận đầy đủ.
	…./0,5
	

	Tiêu chí 4
	Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, phụ huynh và trẻ em thông qua giao tiếp đa phương thức.
	…/2
	

	
	Chủ động trao đổi, hợp tác cùng đồng nghiệp trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
	…/1
	

	
	Giao tiếp rõ ràng, lịch sự với phụ huynh về tình hình sức khỏe, giáo dục vệ sinh, an toàn của trẻ.
	…/0,5
	

	
	Tương tác nhẹ nhàng, khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thông qua giao tiếp lời nói và phi ngôn ngữ.
	…/0,5
	

	CLO2.2.2.1. Thể hiện phong cách nhà giáo trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ; tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và an toàn trẻ em; đồng thời chủ động phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và hỗ trợ sự phát triển chuyên môn của tập thể. [Mức 3]
	…/10
	2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
	Thể hiện phẩm chất đạo đức nhà giáo
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện chăm sóc, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh cho trẻ với tác phong sư phạm chuẩn mực, trách nhiệm và tận tâm.
	…/2
	

	
	Chỉ báo 2: Ứng xử chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.
	…/2
	

	Tiêu chí 2
	Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ trong môi trường học tập và vui chơi.
	…/1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Áp dụng các biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích và phòng bệnh trong trường mầm non.
	…/1,5
	

	Tiêu chí 3
	Nghiên cứu các tài liệu trong lĩnh vực chăm sóc, vệ sinh, phòng bệnh và an toàn cho trẻ:
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Tích cực học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn về chăm sóc sức khỏe và an toàn trẻ em.
	…/1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Tham gia các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực chăm sóc, giáo dục sức khỏe và an toàn trẻ.
	…/1,5
	

	Điểm bài đánh giá = CLO3.1.2.1 x + CLO2.2.2.1x
	…/10
	



5. Kết quả: 
5.1. Điểm số:…………………………………………………………………………….
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	3.1.2.1
	2.2.2.1

	Điểm NL
	…/2.5
	…/2.5



Giảng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A2.1
Dự án học phần
1. Họ và tên sinh viên: ………………………………..; Ngày sinh ………./……./…
2. Mã sinh viên: ……………………………………….; Lớp ……………………….
3. Học phần: Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
4. Tiêu chí đánh giá: 
	Tiêu chí đánh giá [điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO3.1.2.1. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non. [Mức 3]
	…/10
	2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
	Xác định mục đích và phương thức hợp tác
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1. Chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết các nhiệm vụ học tập và lựa chọn hình thức làm việc nhóm với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ
	
	

	
	Chỉ báo 2. Xác định mục đích hợp tác gắn liền với giao nhiệm vụ và xác định được những công việc có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm
	
	

	Tiêu chí 2
	Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học tập
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1. Phân công nhóm trưởng, các vị trí phù hợp với năng lực các thành viên
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2. Dự kiến các công việc phải làm cho từng thành viên theo trình tự thời gian hợp lí và chỉ rõ cách thức thực hiện công việc
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Dự kiến được sản phẩm, thời gian, phương pháp, hình thức thực hiện
	…/1
	

	
	Chỉ báo 4. Dự kiến cách thức đánh giá, xếp loại hoạt động của các thành viên trong nhóm
	…/1
	

	Tiêu chí 3
	Thực hiện nhiệm vụ được giao
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1. Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra và hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2. Có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3. Kết quả các nhiệm vụ, sản phẩm có chất lượng 
	…/1
	

	
	Chỉ báo 4. Đảm bảo thời gian
	…/1
	

	CLO4.1.1.1. Xác định được bối cảnh xã hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	…/10
	

	Tiêu chí 
	Xác đinh được bối cảnh thực tiễn của xã hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1. Thu thập được các thông tin 5 từ xã hội về động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non
	…/3
	

	
	Chỉ báo 2. Phân tích được bối cảnh của xã hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 3. Đánh giá được bối cảnh của xã hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	…/4
	

	CLO4.1.2.1. Xác định được bối cảnh nhà trường trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	
	

	Tiêu chí
	Xác đinh được bối cảnh thực tiễn của nhà trường trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1. Thu thập được các thông tin của nhà trường về động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non
	…/3
	

	
	Chỉ báo 2. Phân tích được bối cảnh của nhà trường trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 3. Đánh giá được bối cảnh của nhà trường trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	…/4
	

	CLO4.2.1.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	…/10
	

	Tiêu chí
	Hình thành ý tưởng về dự án
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Đặt ra được các yêu cầu thực tiễn về dự án
	…/3
	

	
	Chỉ báo 2: Làm rõ được ý tưởng mới của dự án.  
	…/4
	

	
	Chỉ báo 3: Phát biểu rõ ràng mục tiêu dự án
	…/3
	

	CLO4.2.2.1. Thiết kế được hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Thiết kế được nội dung và phương pháp chăm sóc, vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các nội dung thực hiện phù hợp với từng mục tiêu của dự án
	…/2,5
	

	
	Chỉ báo 2:  Xác định được phương pháp/cách thức thực hiện phù hợp với từng nội dung của dự án
	…/2,5
	

	Tiêu chí 2
	Xây dựng được kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện dự án có tính khả thi
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng được kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết, khả thi cho từng nội dung
	…/2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Bố trí, sắp xếp được nguồn lực hợp lý để thực hiện kế hoạch hiệu quả
	…/2,5
	

	Điểm bài đánh giá =  CLO3.1.2.1 x 20% +CLO4.1.1.1 x 30%+ CLO4.1.2.1 x 20% + CLO4.2.1.1 x 15%+ CLO4.2.2.1 x 15% 
	
	



5. Kết quả: 
5.1. Điểm số:…………………………………………………………………………….
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	3.1.2.1
	4.1.1.1
	4.1.2.1
	4.2.1.1
	4.2.2.1

	Điểm NL
	
	
	
	
	



	GIẢNG VIÊN THỨ NHÂT
(Ký ghi rõ họ tên
	GIẢNG VIÊN THỨ 2
(Ký ghi rõ họ tên





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.2.2
Bài tập cá nhân
1. Họ và tên sinh viên: ………………………………..; Ngày sinh ………./……./…
2. Mã sinh viên: ……………………………………….; Lớp ……………………….
3. Học phần: Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
4. Tiêu chí đánh giá: 
	Tiêu chí đánh giá [điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.2.1. Thể hiện kỹ năng tự học và tự chủ trong nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non để phát triển năng lực bản thân và nghề nghiệp. [Mức 3]
	…/10
	2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
	Tự học và khai thác tài liệu
	…/2
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động tìm kiếm ít nhất 3–5 nguồn tài liệu chuyên môn phù hợp với chủ đề bài tập.
	…/0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích, tổng hợp tài liệu theo hướng có chọn lọc, tránh sao chép máy móc.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3: Ghi rõ nguồn tham khảo chính xác theo quy định học thuật.
	…/0,5
	

	Tiêu chí 2
	Tự chủ trong kế hoạch và thực hiện bài tập
	…/2
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện bài tập rõ ràng (gồm mục tiêu, các bước, thời gian dự kiến).
	…/0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Tuân thủ kế hoạch tự đặt ra, hoàn thành bài tập đúng hạn mà không cần nhắc nhở.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3: Chủ động điều chỉnh tiến độ nếu gặp khó khăn, đảm bảo chất lượng bài làm.
	…/0,5
	

	Tiêu chí 3
	Vận dụng kiến thức vào thực tiễn
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Lựa chọn nội dung kiến thức phù hợp với tình huống chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh cho trẻ.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích, áp dụng kiến thức để đề xuất các biện pháp thực hành khả thi.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3: Giải thích được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học và giải pháp thực tiễn đưa ra.
	…/1
	

	Tiêu chí 4
	Tính sáng tạo và đề xuất phát triển bản thân
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Đề xuất ít nhất một sáng kiến mới hoặc cách thức tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe, vệ sinh khác biệt, hiệu quả.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2: Nêu rõ cách áp dụng sáng kiến đó vào môi trường giáo dục mầm non.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3: Trình bày kế hoạch tự phát triển năng lực cá nhân dựa trên những kinh nghiệm rút ra từ bài tập.
	…/1
	

	Điểm bài đánh giá = CLO2.1.2.1
	…/10
	



5. Kết quả: 
5.1. Điểm số:…………………………………………………………………………….
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 


5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình: 
[1] Lê Công Phượng (2011), Bệnh học trẻ em, NXB Đại học Vinh
[2] Nguyễn Ngọc Hiền (2013), Bệnh học trẻ em, NXB Đại học Vinh
5.2. Tài liệu tham khảo
[3] Nguyễn Thị Như Mai (2024), Tâm bệnh học trẻ em, NXB Đại học Sư phạm
[4]
6. Kế hoạch dạy học
	TT
	Chương
	Thời lượng
(tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	LÝ THUYẾT (15 tiết)

	
	Phần 1: Bệnh học trẻ em
Chương 1: Đại cương về chăm sóc sức khoẻ trẻ em


	
	Giai đoạn 1
 trước khi đến lớp
	
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 1 
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]
	CLO1.2.1.1
	A.1.1

	
	Giai đoạn 2

	
	- Giảng viên phát vấn và mở rộng vấn đề về các nội dung Chương 1: Đại cương về chăm sóc sức khoẻ trẻ em
1.1. Tầm quan trọng của môn học và một số khái niệm về phòng bệnh
1.2. Sự tăng trưởng về thể chất và phát triển tâm vận động ở trẻ em
1.3. Đặc điểm bệnh tật trẻ em qua các thời kì phát triển
1.4. Tổng quan về chăm sóc và giáo dục sức khỏe trẻ em
1.5. Miễn dịch
	CLO1.2.1.1
	A.1.1

	
	Giai đoạn 3
	
	- Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 1 bằng sơ đồ tư duy vào vở tự học
Đọc thêm: tài liệu [1]; [2]
- Làm bài tập chương 1 theo hướng dẫn

	CLO2.1.2.1
	A2.2

	
	Phần 1: Bệnh học trẻ em
Chương 2: Phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch


	
	Giai đoạn 1
 trước khi đến lớp
	
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 2 
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 2 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]
	CLO1.2.1.1
	

	
	Giai đoạn 2

	
	- Giảng viên phát vấn và mở rộng vấn đề về các nội dung Chương 2: Phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch
2.1. Đặc điểm chung của bệnh truyền nhiễm gây dịch
2.2. Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp.
2.3. Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa
2.4. Các bệnh trruyền nhiễm lây qua da và niêm mạc
2.5. Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường máu
- SV báo cáo bài tập nhóm đã được GV yêu cầu chuẩn bị trước khi tới lớp
	CLO1.2.1.1
CLO3.2.1.1
CLO2.2.2.1
	A.1.1
A1.3

	
	Giai đoạn 3
	
	- Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 2 bằng sơ đồ tư duy vào vở tự học
Đọc thêm: tài liệu [1]; [2]
- Hãy thiết kế 1 hoạt động giáo dục phòng bệnh cho trẻ mầm non về một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ đã được học. 
	CLO2.1.2.1
	A2.2

	
	Phần 1: Bệnh học trẻ em
Chương 3: Bệnh học đường và các chương trình y tế học đường


	
	Giai đoạn 1
 trước khi đến lớp
	
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 3
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 3 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]
	
	

	
	Giai đoạn 2

	
	- Giảng viên phát vấn và mở rộng vấn đề về các nội dung chương 3: Bệnh học đường và các chương trình y tế học đường
3.1. Một số bệnh học đường thường gặp ở trẻ mầm non 
3.1.1. Sâu răng sữa và các bệnh răng miệng
3.1.2. Tật khúc xạ và các bệnh về mắt học đường (đau mắt đỏ, mỏi mắt…)
3.1.3. Thừa cân – béo phì
3.1.4. Suy dinh dưỡng – thiếu vi chất dinh dưỡng
3.1.5. Cong vẹo cột sống – sai tư thế học tập
3.2. Một số chương trình y tế học đường hiện nay
3.2.1. Chương trình tiêm chủng mở rộng
3.2.2. Chương trình phòng chống các bệnh truyền nhiễm 
3.2.4. Chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường
3.2.5. Chương trình chăm sóc mắt học đường
3.2.6. Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì
3.2.7. Chương trình phòng chống tai nạn thương tích học đường
3.3. Một số kỹ năng chăm sóc và xử lý sức khỏe ban đầu cho trẻ tại lớp học
3.3.1. Xử lý khi trẻ bị sốt
3.3.2. Xử lý khi trẻ bị tiêu chảy, nôn, đau bụng
3.3.3. Xử lý khi trẻ bị ngã, chảy máu cam, co giật nhẹ
3.3.4. Theo dõi – chăm sóc đơn giản tại lớp (lau mặtt, vệ sinh mắt, sát khuẩn tay...)
	CLO1.2.1.1
CLO3.2.1.1
CLO2.2.2.1
	A.1.1
A1.3

	
	Giai đoạn 3
	
	- Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 3 bằng sơ đồ tư duy vào vở tự học
Đọc thêm: tài liệu [1]; [2]
- Hãy tìm hiểu các hoạt động y tế trường học được triển khai tại các cơ sở giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay và phân tích vai trò của giáo viên mầm non trong các chương trình đó.

	CLO2.1.2.1
	A2.2

	
	Phần 1: BỆNH HỌC TRẺ EM
Chương 4: Phòng ngừa và hỗ trợ rối loạn tâm lý – hành vi ở trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
	
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 4
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 4 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]
	
	

	
	Giai đoạn 2
	
	GV thuyết trình, phát vấn phân tích các nội dung chương 4.
4.1. Khái quát về sức khỏe tâm thần và tâm bệnh học trẻ em
4.2. Một số rối loạn tâm lý thường gặp ở trẻ mầm non
4.3. Nhận diện sớm các biểu hiện bất thường về tâm lý – hành vi ở trẻ
4.4. Nguyên tắc giáo dục – hỗ trợ trẻ có rối loạn tâm lý – hành vi
4.5. Giáo dục vệ sinh tinh thần và phòng ngừa rối loạn tâm lý
	CLO1.2.1.1
	A.1.1

	
	Giai đoạn 3
	
	- SV hãy lựa chọn một tình huống mô tả một trẻ mầm non có biểu hiện bất thường về tâm lý – hành vi (tình huống thực tế bạn từng quan sát, hoặc GV gợi ý).
- Sau đó, bạn hãy trình bày thành một báo cáo phân tích sư phạm với các nội dung (Mô tả tình huống, Phân tích biểu hiện bất thường, Đề xuất hướng xử lý ban đầu của giáo viên, Rút ra bài học sư phạm)
	CLO2.1.2.1
	A2.2

	
	Phần 2: VỆ SINH TRẺ EM 
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về vệ sinh trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
 trước khi đến lớp
	
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 3
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]
	
	

	
	Giai đoạn 2
	
	-GV Phát vấn và phát triển các nội dung chương 1: Những vấn đề cơ bản về vệ sinh trẻ mầm non
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu vệ sinh trẻ em 
1.2.Vệ sinh các cơ quan và hệ cơ quan
1.3. Tổ chức vệ sinh trong giáo dục thể chất
1.4. Giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ mầm non

	CLO1.2.1.1
	A.1.1

	
	Giai đoạn 3
	
	SV xây dựng 1 kế hoạch giáo dục một thói quen vệ sinh cho trẻ mầm non.
	CLO2.1.2.1
	A2.2

	
	Phần 2: VỆ SINH TRẺ EM 
Chương 2: Vệ sinh môi trường trong trường mầm non

	
	Giai đoạn 1
 trước khi đến lớp
	
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 2
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]
	
	

	
	Giai đoạn 2
	
	 GV phát vấn các nội dung chương 2: 
2.1. Các yếu tố gây ô nhiễm và bệnh tật trong môi trường mầm non
2.2. Quy hoạch và xây dựng trường mầm non
2.3. Chế độ vệ sinh trường mầm non
2.4. Tổ chức vệ sinh môi trường 
	CLO1.2.1.1
	A.1.1

	
	Giai đoạn 3
	
	SV xây dựng 1 kế hoạch tổ chức vệ sinh nhóm lớp tại trường mầm non.
	CLO2.1.2.1
	A2.2

	THỰC HÀNH (30 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	5
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung thực hành: Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, sơ cứu vết thương chảy máu, sơ cứu gãy xương, sơ cứu hồi sức tim phổi, sơ cứu hóc dị vật đường ăn, đường thở. Thực hành vệ sinh: tắm gội cho trẻ, rửa tay, lau mặt, vệ sinh răng miệng
	CLO 2.1.1.2
	A1.2

	
	Giai đoạn 2

	30
	GV hướng dẫn sinh viên thực hành quy trình các nội dung thực hành: Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, sơ cứu vết thương chảy máu, sơ cứu gãy xương, sơ cứu hồi sức tim phổi, sơ cứu hóc dị vật đường ăn, đường thở. Thực hành vệ sinh: tắm gội cho trẻ, rửa tay, lau mặt, vệ sinh răng miệng
	CLO1.2.1.1
	A.1.1

	
	Giai đoạn 3
	20
	SV thực hiện và giải quyết được các vấn đề thực tiễn
SV xây dựng được các video các quy trình thực hành để xây dựng các nội dung truyền thông cho nhà trường, phụ huynh, cộng đồng.
	CLO 2.1.1.2
	A1.2

	Hướng dẫn Đồ án môn học (30 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	
5
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung hướng dẫn thực hiện đồ án các tài liệu liên quan
	CLO3.1.2.1
CLO4.1.1.1.
CLO4.1.2.1.
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1
	A.2.1

	
	
	
5
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
	
	

	
	
	
20
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: 
- Nghiên cứu đề cương học phần, nghiên cứu Bản hướng dẫn thực hiện đồ án mà GV đã cung cấp
- Đề xuất một số đề tài dự án học phần
- Lên ý tưởng thực hiện
	
	

	
	
Giai đoạn 2

	
     20
	- Hướng dẫn yêu cầu của quy trình thực hiện đồ án 
- Định hướng, gợi ý các đề tài đồ án
- Phân công các nhóm thực hiện đồ án
- Thử nghiệm nội dung của đồ án tại các trường mầm non vệ tinh
	CLO3.1.2.1
CLO4.1.1.1.
CLO4.1.2.1.
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1
	

	
	Giai đoạn 3
	   
5
	- Các nhóm lập kế hoạch, cemina kế hoạch, nội dung đồ án bằng hình thức trực tiếp, online.
- Các nhóm thực hiện các sản phẩm, nhiệm vụ của đồ án.
	CLO3.1.2.1
CLO4.1.1.1.
CLO4.1.2.1.
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1
	


Hướng dẫn học tập để đạt các chuẩn đầu ra: {giảng viên nêu một số gợi ý cho người học để đạt được các yêu cầu của học phần}
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
Lưu ý: 
 Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Tích cực phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
Nghệ An, ngày 21 tháng 5 năm 2025
	       Trưởng [Đơn vị ĐT cấp 2]
              (ký, ghi rõ họ tên) 
	            Trưởng [Đơn vị ĐT cấp 3]
                   (ký, ghi rõ họ tên) 
	                   GV phụ trách
                   (ký, ghi rõ họ tên)
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